
 

Bài 1 (2,5 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

1) Hỗn số biểu thị phần được tô màu trong hình bên là: 

   A. 
3

1
4

 B. 
1

1
4

 C. 
1

3
 D. 

3

4
 

  

2) Số thập phân gồm có: Bốn trăm mười hai đơn vị, không phần mười, hai phần 

trăm và bốn phần nghìn được viết là: 

    A. 412,24 B. 412,024 C. 410,224 D. 410,0224 

3) Số 0,007 viết thành phân số thập phân là: 

    A.
7

10
 B.

7

100
 C.

7

1000
 D.

7

10000
 

4) Chữ số 3 trong số thập phân 86,324 thuộc: 

    A. Hàng chục B. Hàng phần mười C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn 

5) Số lớn nhất trong các số: 5,3208;  5,321;  5,32095;  5,32099;  5,3211 là: 

    A. 5,32099 B. 5,32095 C. 5,321 D. 5,3211 

Bài 2 (1 điểm). Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống: 

    a) 5,6 tấn     5085 kg    b) 8km 405m  8,6km 

    c) 5m2 6dm2        506dm2             d) 
1

25
tấn        

2

5
tạ 

Bài 3 (1 điểm). 

    a) Viết số đo thích hợp vào ô trống: 

 Hình chữ nhật (1) (2) (3) (4) 

 Chiều rộng 2cm 4cm 6cm 8cm 

 Chiều dài     

 Diện tích 120cm2 120cm2 120cm2 120cm2 

     b) Em có nhận xét gì về quan hệ tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của các hình 

chữ nhật ở phần a (khi diện tích không đổi)? 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................     
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Bài 4 (0,5 điểm). Viết đáp số của bài toán vào chỗ chấm: 

           Một người đi bộ trong 5 phút đi được 350m. Hỏi trong 1 giờ người đó đi được 

bao nhiêu ki-lô-mét? 

                                         Đáp số:………………….. 

Bài 5 (2 điểm). Tính: 

a) 
3 5

10 8
  = …………………………………      b) 

5 5

8 12
  = …………………………………. 

c) 
8 2 3

:
9 3 4

   =………………………………………………………………………….................... 

Bài 6 (2 điểm): Cứ 3 giờ đội thợ của một công trình ghép được 75 ống nước. Mỗi 

ống dài 8m. Hỏi sau 7 ngày đội thợ đó ghép được đường ống nước dài bao nhiêu ki-lô-mét? 

(Biết 1 ngày làm 8 giờ và năng suất lao động như nhau). 

Bài giải 
 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................  

Bài 7 (1 điểm).   

   a) Hãy viết và đọc số thập phân mà phần nguyên là số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau, 

phần thập phân là số lẻ lớn nhất có 2 chữ số khác nhau. 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................  

   b) Có một sợi dây dài 3m, đã bị cắt đi 
1

3
sợi dây đó. Em hãy tìm cách cắt ở đoạn dây còn lại 

để lấy ra 15dm mà không cần dùng đến thước đo. Nêu rõ cách làm của em. 

  

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................  
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